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Lại Công Danh3, Nguyễn Ngọc Hải2,3

TÓM TẮT
Mục	tiêu	của	nghiên	cứu	này	là	đánh	giá	tỷ	lệ	nhiễm	CSFV	từ	2017-2019	và	tỷ	lệ	đồng	nhiễm	giữa	CSFV	

và	các	mầm	bệnh	quan	trọng	khác	trên	heo.	Nghiên	cứu	tiến	hành	lấy	mẫu	trên	352	ca	bệnh	có	triệu	chứng	lâm	
sàng	nghi	ngờ	CSFV	tại	nhiều	trang	trại	heo	ở	9	tỉnh/thành	của	Việt	Nam.	Các	mẫu	thu	thập	được	đánh	giá	sự	
hiện	diện	của	CSFV	và	các	mầm	bệnh	khác	bằng	kỹ	thuật	PCR.	Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	tỷ	lệ	ca	dương	
tính	với	CSFV	là	25,85%	(91/352);	trong	đó	tỷ	lệ	này	trong	năm	2017	và	2018	chiếm	khoảng	hơn	34,2%;	năm	
2019	là	12,95%.	Ngoài	ra,	trong	số	91	ca	dương	tính	có	50	ca	(54,95%)	chỉ	ghi	nhận	dương	tính	với	CSFV,	30	
ca	(32,97%)	ghi	nhận	đồng	nhiễm	với	1	mầm	bệnh	khác,	7	ca	(7,69%)	đồng	nhiễm	với	2	mầm	bệnh	khác	và	4	
ca	(4,40%)	đồng	nhiễm	với	3	mầm	bệnh	khác.	Nghiên	cứu	này	góp	phần	cung	cấp	thêm	những	thông	tin	về	tỷ	
lệ	nhiễm	của	CSFV	và	sự	đồng	nhiễm	của	virus	này	với	các	mầm	bệnh	khác	trên	đàn	heo	Việt	Nam.

Từ khóa: Dịch	tả	heo	cổ	điển,	tỷ	lệ	nhiễm,	đồng	nhiễm.
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SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the prevalence of CSFV infection from 2017-2019 and 

the rate of co-infection between CSFV and other important pathogens in swine. The  samples were 
collected from 352 pigs suspecting with clinical symptoms of CSFV at many pig farms in 9 provinces 
in Viet Nam. The collected samples were evaluated for the presence of CSFV and other pathogens 
by PCR method. The studied results showed that the rate of CSFV-positive cases was 25.85% 
(91/352), of which this rate in 2017 and 2018 was more than 34.2%, and in 2019 it was 12.95%. In 
addition, out of 91 positive cases, 50 cases (54.95%) were only recorded to be positive with  CSFV, 
30 cases (32.97%) were co-infected with 1 other pathogen, 7 cases (7.69%) showed co-infection 
with 2 other pathogens, and 4 cases (4.40%) showed co-infection with 3 other pathogens. The study 
has contributed  a clear picture of CSF and its co-infection with other pathogens in pigs in Viet Nam.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	 dịch	 tả	 heo	 cổ	 điển	 (CSF)	 là	 một	 trong	

những	bệnh	 truyền	nhiễm	nguy	hiểm	nhất	 với	 tính	
chất	lây	lan	nhanh,	heo	mắc	bệnh	ở	mọi	lứa	tuổi,	tỷ	
lệ	bệnh	và	tỷ	lệ	chết	cao	đến	100%	ở	heo	con.	CSF	

đã	gây	thiệt	hại	quan	trọng	về	mặt	kinh	tế	và	được	
Tổ	chức	Thú	y	thế	giới	(OIE)	phân	loại	là	bệnh	quan	
trọng	(Edwards	và	cs.,	2000).	Bệnh	gây	ra	bởi	virus	
Dịch	tả	heo	(CSFV),	một	virus	RNA	một	sợi	nhỏ,	có	
vỏ	bọc	ngoài,	thuộc	giống	Pestivirus,	họ	Flaviviridae.
Virus	có	thể	tồn	tại	ngoài	môi	trường	nhiều	tuần	trong	


